
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2019 - 2020

3 Lần thi:Cơ sở dữ liệu

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

0130_CSDL_HK1.1920_K18.HL

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

22/04/2000MiHồ Lâm Tiểu30011802451

25/09/2000NhiHuỳnh Thị Tuyết30011801932

HP26/02/1997NhựtVõ Minh30011501513

02/10/1999PhátNguyễn Tấn30011703434

HP08/11/1997PhúcNguyễn Hồng30011504465

11/09/1998QuấtHuỳnh Minh30011601436

31/03/2000QuyênHạ Thị Thảo30021805797

HP06/10/2000SinhNgô Quốc30011805228

29/01/1998TàiNguyễn Tấn30011803199

31/05/1997TháiLê Quốc300315003810

16/05/2000ThấtNguyễn Duy300118017111

HP18/09/2000TínNguyễn Trung300118072412

25/04/2000TràNguyễn Thành300218039013

06/09/1999TrâmVõ Thị Kim300118077214

18/10/2000TrinhPhạm Quốc Diễm300118056215

10/02/2000TrúcNgô Thị Xuân300118022216

09/09/1996TùngBùi Nguyễn Thanh300118038017

23/03/1999ViệtCao Văn300217046418

22/02/2000VyVăn Vy300118013319

Tổng số sinh viên :

Số có mặt:..............

19

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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